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	CỤC TRỒNG TRỌT

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

PHÒNG TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

Số:           /TTTV-TTBVTV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026 


BÁO CÁO
Tình hình sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật 7 ngày
(từ ngày 07/03/2026 đến ngày 13/03/2026)
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Trong tuần, thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng; khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến nhiều mây, sáng sớm có sương mù, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét; các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ, một số nơi xuất hiện mưa trái mùa. Điều kiện thời tiết ẩm và nhiệt độ dao động ngày đêm là yếu tố thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại phát sinh và gia tăng cục bộ.
Trong tuần qua, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chịu ảnh hưởng của mùa khô, tuy nhiên nhìn chung diễn biến không có biến động bất thường so với các tuần trước. Ranh mặn trên các cửa sông chính như sông Tiền, sông Hậu, Vàm Cỏ và Cái Lớn – Cái Bé duy trì ở mức trung bình nhiều năm; độ mặn có thời điểm tăng vào các ngày triều cường nhưng không kéo dài. Nhờ chủ động vận hành các công trình thủy lợi, tích trữ nước ngọt và điều chỉnh lịch thời vụ hợp lý, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cơ bản được đảm bảo. 
Đến thời điểm báo cáo, xâm nhập mặn chủ yếu ảnh hưởng cục bộ tại một số khu vực ven biển thuộc các tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), Vĩnh Long (Bến Tre và Trà Vinh cũ), Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) và An Giang (Kiên Giang cũ); chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với diện tích lúa Đông Xuân và cây trồng chủ lực trong vùng. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh cao điểm mùa khô vẫn đang diễn ra, các địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước và độ mặn trên hệ thống sông, kênh rạch để chủ động điều tiết nước và bảo vệ sản xuất.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT 
1. Cây lúa

1.1. Lúa vụ Đông Xuân 2025-2026


Vụ Đông Xuân 2025 – 2026, cả nước đã gieo sạ 2.879.901 ha, chiếm tỷ lệ 97,4% diện tích kế hoạch. Đã thu hoạch 316.275 ha, năng suất ước đạt 69,53 ta/ha, sản lượng đạt 2.198.930 tấn. Trong đó:


- Các tỉnh phía Bắc: Diện tích gieo cấy đạt 1.003.869 ha/1.038.850 ha, đạt 96,63% kế hoạch. Trong đó: 

+ Các tỉnh ĐBSH và TDMN phía Bắc: Diện tích gieo cấy 661.247 ha, chiếm tỷ lệ 95,27% diện tích kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn mạ vừa gieo cấy xong, bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh.
+ Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Diện tích gieo cấy 342.622 ha, chiếm tỷ lệ 99,38% diện tích kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn mạ vừa gieo cấy xong, bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh và làm đòng.
Bảng 2. Diện tích gieo sạ lúa Đông Xuân 2025-2026

	Vùng
	Diện tích (ha)
	Năng suất
(tạ/ha)
	Sản lượng

(tấn)

	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	So kế hoạch (%)
	Thu hoạch
	
	

	Miền Bắc
	694.020
	661.247
	95,27
	0
	0
	0

	Bắc Trung bộ
	344.750
	342.622
	99,38
	0
	0
	0

	DHNTB-TN
	331.780
	329.241
	99,23
	1.989
	67,60
	13.446

	ĐNB
	323.600
	308.571
	95,36
	54.145
	66,50
	360.070

	ĐBSCL
	1.261.388
	1.238.220
	98,16
	260.141
	70,17
	1.825.415

	Tổng cộng
	2.955.618
	2.879.901
	97,44
	316.275
	69,53
	2.198.930


- Các tỉnh phía Nam: đã gieo sạ lúa Đông Xuân 2025-2026 được 1.876.032 ha, đạt tỷ lệ 97,87% so với kế hoạch và gần bằng 97,75 % diện tích so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch 316.275 ha; diện tích thu hoạch ít hơn cùng kỳ năm trước 514.162 ha; năng suất 69,53 tạ/ha, thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,02 tạ/ha; sản lượng đạt 2.198.930 tấn. Trong đó:
+ Vùng DHNTB và Tây Nguyên: gieo sạ 329.241 ha, chiếm tỷ lệ 99,23% diện tích kế hoạch, ít hơn so với cùng kỳ năm trước là 1.340 ha. Lúa đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trổ và chín. Đã thu hoạch 1.989 ha ở tỉnh Lâm Đồng. 

+ Vùng Đông Nam bộ: gieo sạ 308.571 ha, chiếm tỷ lệ 95,36% diện tích kế hoạch, bằng 95,45% so với cùng kỳ năm trước Đã thu hoạch 54.145 ha tập trung tại Tây Ninh và một ít ở Tp.HCM. 
Diện tích còn lại đang ở các giai đoạn: chín 26.869 ha; đòng trổ 153.369 ha; đẻ nhánh 59.664 ha và mạ 14.524 ha.
+ Vùng ĐBSCL: kết thúc gieo sạ 1.238.220 ha, đạt tỷ lệ 98,16 %; bằng 97,9% so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch 260.141 ha, năng suất 70,17 tạ/ha,; sản lượng 1.825.415 tấn. 
Diện tích còn lại lúa đang ở các giai đoạn: chín 431.118 ha; đòng trổ 534.122 ha; đẻ nhánh 12.839 ha.

1.3. Lúa vụ Hè Thu 2026


Vụ Hè Thu 2026, xuống giống sớm tại vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ với diện tích 81.283 ha/1.764.140 ha, chiếm tỷ lệ 4,61% diện tích kế hoạch phía Nam, bằng 33,68% so với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo sạ tập trung tại Đồng Tháp, Tây Ninh và một ít ở Vĩnh Long.

2. Cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày
Tình hình cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày: Trong tuần qua, các loại cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày trên cả nước tiếp tục sinh trưởng, phát triển bình thường. 
Một số loại cây đang trong giai đoạn ra hoa, đậu quả hoặc nuôi quả như xoài, sầu riêng, cà phê, điều, nhãn, vải, cam, quýt và bưởi. 
Một số cây ăn quả khác như chuối, thanh long, nho, táo và một phần diện tích mít đang trong giai đoạn nuôi quả đến thu hoạch. 
Các loại cây như dứa, cây có múi, bơ tiếp tục sinh trưởng ở nhiều giai đoạn khác nhau. 
Đối với cây công nghiệp dài ngày, cà phê và điều đang trong giai đoạn ra hoa – phát triển quả non, cao su rụng lá, ra lá non, hồ tiêu và chè chủ yếu chăm sóc sau thu hoạch, nhìn chung sinh trưởng ổn định.
III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI

Trên cây lúa, các đối tượng gây hại chủ yếu gồm chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, khô vằn và bạc lá; trong đó bệnh đạo ôn có xu hướng tăng tại một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 
Trên cây trồng cạn và cây lâu năm, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên ngô; bệnh khảm lá sắn, sâu ăn lá trên rau màu, cùng một số đối tượng như rệp sáp, nhện đỏ, sâu đục thân, bệnh thán thư, gỉ sắt… tiếp tục xuất hiện rải rác trên cây ăn quả và cây công nghiệp.
 Nhìn chung, sinh vật gây hại phát sinh ở mức độ nhẹ đến trung bình, phân bố cục bộ theo từng vùng sinh thái và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
IV. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ PHÒNG CHỐNG SVGH 

1. Đối với cây lúa Đông Xuân

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh trưởng của lúa Đông Xuân tại các địa phương; chủ động điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt trên diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ và chín. Thực hiện bón phân cân đối, hợp lý, hạn chế bón thừa đạm, tăng cường kali và các biện pháp chăm sóc giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại có diện tích nhiễm lớn và có xu hướng gia tăng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, chuột và ốc bươu vàng. Đối với các diện tích lúa giai đoạn đòng trổ – chín, cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng gây hại bông, áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa.

Đẩy mạnh diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, kết hợp nhiều biện pháp như đào bắt, bẫy, sử dụng bả sinh học an toàn. Đồng thời tổ chức thu gom và tiêu diệt ốc bươu vàng và ổ trứng trên các diện tích lúa mới gieo cấy để hạn chế gây hại.
2. Đối với cây trồng cạn

Tăng cường chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối cho các cây trồng như ngô, rau màu, đậu các loại, khoai lang, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu trên ngô, sâu ăn lá, sâu tơ và các đối tượng sâu bệnh hại trên rau màu theo nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Đối với cây sắn, cần kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị nhiễm bệnh khảm lá, không sử dụng hom giống từ các ruộng đã bị nhiễm bệnh; vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư cây bệnh nhằm hạn chế nguồn lây lan.

3. Đối với cây ăn quả

Tăng cường chăm sóc các vườn cây ăn quả đang giai đoạn ra hoa, đậu quả và nuôi quả; thực hiện tỉa cành, tạo tán, bón phân hợp lý và quản lý nước phù hợp để nâng cao sức sinh trưởng của cây. Riêng đối với cây vải, nhãn thực hiện theo hướng dẫn ttaij công văn số 822/TTTV-TTBVTV ngày 13/3/2026 về chỉ đạo chăm sóc cây nhãn, vải năm 2026 các tỉnh/thành phố phía Bắc.
Theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại quan trọng như bệnh xì mủ trên sầu riêng, bệnh thán thư, rệp sáp, sâu đục thân cành và các đối tượng sâu bệnh hại khác. Đối với sâu đầu đen hại dừa, cần tăng cường theo dõi tại các vùng đã xuất hiện để kịp thời triển khai biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan.

4. Đối với cây công nghiệp lâu năm

Tiếp tục chăm sóc và bón phân hợp lý cho các vườn cà phê, hồ tiêu, điều, chè nhằm đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt trong giai đoạn ra hoa, nuôi quả.
Theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh khô cành, gỉ sắt và rệp sáp trên cà phê; tuyến trùng, bệnh chết nhanh – chết chậm trên hồ tiêu; bọ xít muỗi và bệnh thán thư trên điều.

Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, thu gom tàn dư thực vật nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh phát sinh và lây lan.

5. Công tác chỉ đạo chung

Các địa phương cần tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo sinh vật gây hại, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và canh tác nhằm giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn cao điểm mùa khô và xâm nhập mặn, để chủ động các biện pháp điều tiết nước, bảo vệ sản xuất. /.

PHÒNG TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Diện tích nhiễm sinh vật gây hại chính
	Stt
	Tên SVGH
	DTN (ha)
	DTN so với
	Phòng trừ
	Phân bố

	
	
	Nhẹ-TB
	Nặng
	Mất trắng
	Tổng
	Kỳ trước
	CKNT
	
	

	I
	Cây lúa

	1
	Đạo ôn lá
	9.841
	99
	0
	9.941
	-1.044
	2.101
	5.067
	ĐB, HN, HP, TN,...TH,NA,HT,QT,HuếL.Đồng, Q.Ngãi, K.Hoà, G.Lai, Đ.Nẵng, Đ.LắkVL, TN, AG, ĐT, CT, HCM

	2
	Đạo ôn cổ bông
	2.587
	0
	0
	2.587
	1.111
	-573
	2.498
	L.ĐồngAG, CM, ĐT, CT, TN

	3
	Rầy hại lúa
	3.356
	8
	0
	3.363
	111
	191
	2.251
	Điện BiênL.Đồng, K.Hoà, G.Lai, Q.Ngãi, Đ.NẵngVL, AG, ĐT, CT, TN

	4
	Sâu đục thân 2 chấm
	609
	0
	0
	609
	76
	-891
	336
	NAL.Đồng, K.Hoà, Đ.LắkTN, CM, CT, HCM

	5
	Sâu cuốn lá nhỏ
	2.872
	0
	0
	2.872
	118
	-967
	2.100
	Điện BiênTH,QTL.Đồng, Q.Ngãi, K.Hoà, Đ.Lắk, Đ.NẵngAG, TN, ĐT, CT, CM, HCM

	6
	Bệnh bạc lá
	4.912
	0
	0
	4.912
	1.074
	-5.674
	3.370
	Điện BiênNA,QTK.Hoà, L.Đồng, Đ.NẵngAG, VL, CM, ĐT, TN, CT

	7
	Bệnh đen lép hạt
	9.842
	0
	0
	9.842
	2.050
	1.846
	7.455
	L.Đồng, K.HoàAG, ĐT, VL, CM, CT, TN

	8
	Chuột hại lúa
	10.644
	327
	1
	10.972
	3.072
	1.277
	5.391
	HY, PT, ĐB, HN,...TH,NA,HT,QT,HuếQ.Ngãi, K.Hoà, L.Đồng, Đ.Nẵng, Đ.LắkVL, AG, TN, CT, ĐT, HCM

	9
	Ốc bươu vàng 
	16.575
	265
	0
	16.840
	-13.886
	-689
	35.332
	BN, NB, HY, ĐB,...TH,NAL.Đồng, K.HoàHCM

	10
	Bệnh khô vằn
	658
	4
	0
	662
	293
	309
	234
	HT,QT,HuếG.Lai, Đ.Nẵng, K.Hoà, Q.Ngãi, L.ĐồngAG, HCM

	12
	Muỗi hành 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	AG

	13
	Bọ trĩ
	612
	0
	0
	612
	-268
	-116
	191
	TH,NAL.Đồng, K.HoàĐT, HCM

	II
	Cây trồng khác

	1
	Chổi rồng nhãn
	27
	0
	0
	27
	1
	-221
	7
	VL, ĐT, CT

	2
	Bệnh vàng lá thối rễ cây có múi
	426
	0
	0
	426
	-19
	39
	127
	Tuyên QuangVL, ĐT, HCM, CT

	3
	Bệnh Greening
	334
	0
	0
	334
	-5
	-245
	155
	VL, CT

	4
	Đốm nâu thanh long
	1.157
	0
	0
	1.157
	-68
	31
	218
	L.ĐồngTN, ĐT, HCM

	5
	Bọ cánh cứng hại dừa
	2.922
	2
	0
	2.924
	8
	-2.267
	368
	K.Hoà, L.ĐồngVL, CM, AG, ĐT, CT

	6
	Sâu đầu đen hại dừa 
	101
	0
	0
	101
	-9
	-501
	679
	K.Hoà, L.ĐồngVL, ĐT, AG

	 
	Bệnh xì mủ hại sầu riêng
	3.679
	65
	0
	3.744
	-75
	392
	393
	L.Đồng, K.Hoà, Đ.LắkĐN, VL, ĐT, AG, HCM

	7
	Tuyến trùng hại tiêu
	419
	33
	0
	1.524
	-32
	-63
	662
	ĐN, AG, HCM

	8
	Chết chậm hại tiêu
	1.100
	33
	0
	1.104
	-16
	27
	482
	QTG.Lai, L.Đồng, Đ.LắkĐN, AG, HCM

	9
	Chết nhanh hại tiêu
	390
	10
	0
	400
	1
	177
	244
	QTĐ.Lắk, L.ĐồngĐN, HCM, AG

	10
	Bệnh khô cành cà phê
	4.227
	42
	0
	4.269
	-503
	-3.168
	470
	Điện BiênQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	11
	Gỉ sắt cà phê 
	3.359
	20
	0
	3.379
	-2
	-3.038
	576
	ĐB, SLQTL.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN

	12
	Bọ xít muỗi hại điều
	4.019
	2
	0
	4.021
	1.102
	-5.104
	325
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN, HCM

	13
	Bệnh thán thư hại điều
	4.105
	10
	0
	4.115
	733
	-3.846
	695
	L.Đồng, G.Lai, Đ.LắkĐN, HCM

	14
	Bọ xít muỗi hại chè
	1.681
	0
	0
	1.681
	46
	-1.541
	169
	PT, TN, HNL.Đồng

	15
	Bệnh khảm  lá sắn (mì)
	18.766
	1.097
	0
	19.863
	299
	-19.521
	851
	QT,HuếĐ.Lắk, Q.Ngãi, K.Hoà, L.ĐồngTN, ĐN, HCM

	16
	Sâu keo mùa thu hại ngô
	963
	0
	0
	963
	169
	706
	826
	NB, BN, PT, HN,…TH,NA,HT,QTQ.Ngãi, K.Hoà, Đ.Lắk, L.Đồng

	17
	Bệnh chồi cỏ mía
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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